
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                         

              KHOA KINH TẾ                                            

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 
(Từ ngày 30/10/2023 đến 05/11/2023) 

TUẦN 09 
Thứ 2  

(30/10) 

Thứ 3 

(31/10) 

Thứ 4  

(01/11) 

Thứ 5  

(02/11) 

Thứ 6  

(03/11) 

Thứ 7  

(04/11) 

14DKT1 

 

S  
Lập và thẩm định DAĐT- 4t 

T.Tùng- P.C04 
 Kế toán XDCB- 4t  

T. Ngoan- P.C01 
 

ƯD phần mềm KT-4t 

T.Lực- P.MP 

C 
Kế toán quốc tế - 4t 

C.Kim Ngân- P.C08 
 

Tổ chức thực hiện CTKT-4t 

C.Kim Ngân- P.C07 

ƯD phần mềm KT-4t 

T.Lực- P. MP 

Lập & PT báo cáo TC-3t 

C.Lan- P.C05 
 

14DKT2 

 

S  

Kế toán quốc tế - 4t 

C.Kim Ngân-P.C02 

 

Kế toán XDCB- 4t  

T. Ngoan- P.C04 

ƯD phần mềm KT-4t 

T.Lực-P.MP 

 

  

C  
Lập và thẩm định DAĐT- 4t 

T.Tùng-P.C05 

Lập & PT báo cáo TC-3t 

C.Lan- P.C04 

Tổ chức thực hiện CTKT -4t 

C.Hậu- P.C01 
 

ƯD phần mềm KT-4t 

T.Lực- P.MP 

 

14DQT1 

 

 

S 
Quản trị QHKH-2t 

C. Mỹ Phương -P.C04 

Hành vi tổ chức-4t 

C.Thuý Anh- GĐ4 
 

Phân tích HĐKD- 4t 

T. Hoàng Sơn- P.C07 

Lập và thẩm định DAĐT- 4t 

T.Tùng-P.C04 
 

C 
Quản trị tài chính- 4t 

C.Yến-P.C07 
  

Quản trị DN-4t 

C. Loan- GĐ1 
  

14DQT2 

 

 

S 

Quản trị QHKH-2t 

C. Mỹ Phương-P.C04 

Bắt đầu từ 9h00 

 
Hành vi tổ chức-4t 

C.Thuý Anh- GĐ1 

Quản trị DN-4t 

C. Loan-P.C08 
  

C  
Phân tích HĐKD- 4t 

T. Hoàng Sơn- P.C08 
 

Quản trị tài chính- 4t 

C.Yến- GĐ4 

Lập và thẩm định DAĐT- 4t 

T.Tùng-P.C06 
 

14DTCNH 

 

S 
Quản trị rủi ro tài chính- 4t 

C.Yến- P.C01 

Phân tích tài chính- 2t 

C.Yến – GĐ1 

Phân tích HĐKD- 4t 

T. Hoàng Sơn- P.C03 
  

Quản trị NHTM- 4t 

C. Như 

Bắt đầu 8 

C 
Kế toán NSNN- 4t 

T. Hoàng Sơn-P.C02 
    

Lập và thẩm định DAĐT- 4t 

T. Đàn 

Bắt đầu…. 

15DKT1 

P.C04 

 

 

S    
Anh văn CN kinh tế– 4t 

C. Sang  
  

C 
Nghiệp vụ NHTM-4t 

C.Như 

Kiểm toán- 3t 

C.Lan 
  

Kế tán tài chính 2 -4t 

C.Kim Ngân 

Lịch sử Đảng CSVN- 3t 

(ghép 15DKT2) 

C.Kiều 

TUẦN 09 

 



TUẦN 09 
Thứ 2  

(30/10) 

Thứ 3 

(31/10) 
Thứ 4  

(01/11) 
Thứ 5  

(02/11) 
Thứ 6  

(03/11) 
Thứ 7  

(04/11) 

15DKT2 

P.C05 

 

 

S  
Kế toán tài chính 2-4t 

T.Phước 

Anh văn CN kinh tế– 4t 

C. Thảo  

Kế toán tài chính 2-4t 

T.Phước 

Nghiệp vụ NHTM-4t 

C.Như 
 

C    
Kiểm toán- 3t 

C.Lan 
 

Lịch sử Đảng CSVN- 3t 

(ghép 15DKT1) 

C.Kiều- P.C04 

15DQT1 

P.C06 

 

 

S  
Thuế- 4t 

T.Khiêm 

Quản trị thương hiệu 4t 

C.Duyên 

Hành vi khách hàng-2t 

Cô Hợp 

Thuế- 4t 

T.Khiêm 

Lịch sử Đảng CSVN- 3t 
(ghép 15DQT2, 15DTCNH) 

C. Kiều- GĐ2 

C   
Tài chính tiền tệ -4t 

C. Nguyễn Phương 

Quản trị nguồn nhân  lực-4t 

C. Bích Ngân 
  

15DQT2 

P.C07 

 

 

S 
Thuế- 4t 

T.Khiêm 

Quản trị thương hiệu -4t 

C.Duyên 

Thuế- 4t 

T.Khiêm 
 

Hành vi khách hàng-4t 

Cô Hợp 

Lịch sử Đảng CSVN- 3t 
(ghép 15DQT1, 15DTCNH) 

C. Kiều- GĐ2 

C    
Tài chính tiền tệ -4t 

C. Nguyễn Phương 

Quản trị nguồn nhân  lực-4t 

C. Bích Ngân 
 

15DTCNH 

P.C08 

 

 

S 
TC doanh nghiệp 1- 4t 

C. Hồng Nga 

 Anh văn CN kinh tế– 4t 

T. Bảo 
 

Toán tài chính- 4t 

C.Yến 

Tài chính công- 2t 

T. Hoàng Sơn 

Lịch sử Đảng CSVN- 3t 
(ghép 15DQT1, 15DQT2) 

C. Kiều- GĐ2 

C   
Phương pháp NCKH-2t 

C. Bé 

Nghiệp vụ NHTM-4t 

C.Như 
  

16DKT1 

GĐ2 

S  
Quản trị học căn bản-4t 

C. Bích Ngân  

Tiếng Anh CB 3– 4t 

T. Út  

CNXH khoa học-4t 

C.Trang 
  

C 
Nguyên lý TKKT-4t 

T. Lân  

Kinh tế vĩ mô-4t 

T. Lân 

Nguyên lý kế toán-4t 

C.Hậu 
   

16DKT2 

GĐ3 

S  
Nguyên lý TKKT-4t 

T. Lân 

Kinh tế vĩ mô-4t 

T. Lân 
 

Tiếng Anh CB 3– 4t 

C. Ý  
 

C  
Quản trị học căn bản-4t 

C. Bích Ngân 
 

CNXH khoa học-4t 

C.Trang 
  

16DQT 

GĐ1 

S 
Tiếng Anh CB 3– 4t 

C. Út  
  

Quản trị học căn bản-4t 

C. Bích Ngân 

CNXH khoa học-4t 

C.Trang 

 

 

C 
Kinh tế lượng-4t 

C. Bé 

 Nguyên lý TKKT-4t 

T. An 

Kinh tế vĩ mô - 4t 

T. An 
 

Kinh tế lượng-4t 

C. Bé 
 



TUẦN 09 
Thứ 2  

(30/10) 

Thứ 3 

(31/10) 
Thứ 4  

(01/11) 
Thứ 5  

(02/11) 
Thứ 6  

(03/11) 
Thứ 7  

(04/11) 

16DTCNH 

P.C03 

S 
Luật Kinh tế - 4t  

Cô Lý 

Tiếng Anh CB 3– 4t 

C. Oanh  

 Kinh tế vĩ mô-4t 

T. Lân 

Tài chính tiền tệ -4t 

T.Thắng 

CNXH khoa học-3t 

C. Thoảng 

C    
Kinh tế vi mô-4t 

C. Thuý Anh 
  

17DKT1 

P.C01 

S   Pháp luật đại cương-4t 

C. Lý 

LS các học thuyết KT-4t 

T. Thắng 

GDTC - 4t 

T. Quảng 
Tin học căn bản -4t 

T. Nghĩa 

Tin học căn bản -4t 

T. Nghĩa 

C 
Tiếng Anh căn bản 1 -4t 

C. Thảo 

GDTC - 4t 

T. Quảng 
Toán cao cấp - 4t 

T. Tâm 
 

Triết học Mac-Lênin-4t 

T. Phương –GĐ2 
 

17DKT2 

P.C02 

S 
Toán cao cấp -4t 

T. Tâm  

GDTC - 4t 

T. Quảng 

Pháp luật đại cương-4t 

C. Lý 

LS các học thuyết KT-4t 

T. Thắng 

Tiếng Anh căn bản 1 -4t 

C. Tú 
 

C  
Tin học căn bản -4t  

T. Hôn 

Triết học Mac-Lênin-4t 

T. Khang 

Tin học căn bản -4t  

T. Hôn 

GDTC - 4t 

T. Quảng 
 

17DQT1 

GĐ4 

S 

Triết học Mac-Lênin-4t 

(Ghép 17DQT2) 

T. Phương- GĐ 2 

LS các học thuyết KT-4t 

Ghép 17DQT2) 

T. Thắng- GĐ 2 

Tiếng Anh căn bản 1 -4t 

C. An  
Toán cao cấp -4t 

T. Hoàn  
 

GDTC - 4t 

T. Quảng 

C 
Pháp luật đại cương-4t 

C. Diễm 

Tin học căn bản -3t  

C.Yến Yến 

GDTC - 4t 

T. Quảng 
 

Tin học căn bản -3t  

C.Yến Yến  
 

17DQT2 

GĐ5 

 

S 

Triết học Mac-Lênin-4t 

(Ghép 17DQT1) 

T. Phương- GĐ2 

LS các học thuyết KT-4t 

Ghép 17DQT1) 

T. Thắng- GĐ 2 

GDTC - 4t 

T. Quảng 
Pháp luật đại cương-4t 

C. Lý 

Toán cao cấp -4t 

T. Hoàn 

Tin học căn bản -4t 

T. Côn 

C  
Tin học căn bản -4t 

T. Côn 

Tiếng Anh căn bản 1 -4t 

T.Bảo 
  

GDTC - 4t 

T. Quảng 

17DTCNH 

GĐ7 

 

S 
Tiếng Anh căn bản 1 -4t 

C. Oanh  

Triết học Mac-Lênin-4t 

T. Phương 

 Toán kinh tế- 4t 

C.Hiền   
Toán kinh tế- 4t 

C.Hiền 

C 
GDTC - 4t 

C.Thu 

Tin học căn bản -4t N1 

C. Lợi- PM CS1 

GDTC - 4t 

C.Thu 

Tin học căn bản -4t N2 

C. Lợi- PM1 CS1 

Toán cao cấp-4t 

T. Tâm 
 

               Bạc Liêu, ngày 27 tháng 10 năm 2023   

                KHOA KINH TẾ 

                                             



 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN 

TT Họ và tên Số điện thoại Mail 

1  Trịnh Hữu Lực 0949 001 100 thluc@blu.edu.vn 

2  Trịnh Hoàng Sơn 0983.720.540 thson@blu.edu.vn 

3  Võ Hoàng Khiêm 0913.892.772 vhkhiem@blu.edu.vn 

4  Quách Thị Hải Yến 0919.727.903 qhyen@blu.edu.vn 

5  Đặng Trung Thắng 0918.124.276 dtthang@blu.edu.vn 

6  Nguyễn Thị Phương 0913.779.948 ntphuong@blu.edu.vn 

7  Lê Huỳnh Như 0913.648.489 lhnhu@blu.edu.vn 

8  Lê Hồng Nga 0917.670.673 lhnga@blu.edu.vn 

9  Nguyễn Thị Thu Hậu 0382.602.216 ntthau@blu.edu.vn 

10  Nguyễn Thị Diễm Trang 0943.805.279 ntdtrang@blu.edu.vn 

11  Bùi Thị Thu Lan 0942.307.404 bttlan@blu.edu.vn 

12  Trần Thị Kim Ngân 0944.226.112 ttkngan@blu.edu.vn 

13  Nguyễn Văn Ngoan 0989.689.004 nvngoan@blu.edu.vn 

14  Tăng Thành Phước 0912.808.972 ttphuoc@blu.edu.vn 

15  Lê Thanh Tùng 0913.149.004 lttung@blu.edu.vn 

16  Nguyễn Thúy Anh 0918.398.989 ntanh@blu.edu.vn 

17  Thi Thị Mỹ Duyên 0947.190.567 ttmduyen@blu.edu.vn 

18  Võ Thị Phương Hồng Hợp 0917.411.913 vtphhop@blu.edu.vn 

19  Phạm Mỹ Phương 0949.999.328 pmphuong@blu.edu.vn 

20  Phạm Thị Kim Loan 0988.684.266 ptkloan@blu.edu.vn 

21  Bùi Thị Hiền 0356.045.464 bthien@blu.edu.vn 

22  Nguyễn Thị Hằng Nga 0907.703.790 nthnga@blu.edu.vn 

23  Nguyễn Thị Bích Ngân 0939. 016. 299 ntbngan@blu.edu.vn 

24  Nguyễn Lê Lý 0988.138.099 nguyenlely@blu.edu.vn 

25  Trương Thị Bé 0914.874.004 ttbe@blu.edu.vn 

26  Lê Thị Thêm 0947.746.002 ltthem@blu.edu.vn 

27  La Thùy Diễm 0967.077.778 ltdiem@blu.edu.vn 

28  Dương Thế Lân 0911.004.005 dtlan@blu.edu.vn 

29  Mai Hòa An 0932.862.119 mhan@blu.edu.vn 

30  Nguyễn Thị Sang 0919.747.633  

31  Phạm Tiến Công 0913.647.871  

32  Võ Thị Ngọc Huyền 0945.762.545  

33  Nguyễn Trúc An  0333.090.333 ntan@blu.edu.vn 

34  Ngô Ngọc Thảo 0943.288.579 nnthao@blu.edu.vn 

35  Liên Trọng Nghĩa 0835.575.799 ltnghia@blu.edu.vn 

36  Dương Thế Bảo  0776.514.675 dtbao@blu.edu.vn 

37  Nguyễn Thị Ánh Đào 0949.234.176  

38  Tạ Kim Oanh 0916.337.654  

39  Sầm Ngọc Khả Tú  0793.659.644 snktu@blu.edu.vn 

40  Trương Thị Như Ý  0972.996.939 ttny@blu.edu.vn 

41  Huỳnh Thị Út 0949.436.959 htut@blu.edu.vn 

42  Nguyễn Văn Út 0946.463.232 nvut@blu.edu.vn 

43  Trương Thị Kiều 0944.878.527  



44  Sơn Thanh Thoảng 0945.971.185  

45  Diệp Kiều Trang 0913.458.993  

46  Trần Tam Phương  0913.806.429 ttphuong@blu.edu.vn 

47  Phan Văn Đàn 0918.023.310  

48  Trần Nhật Bằng 0918.827.863  

49  Nguyễn Hữu Tâm  0946.707.819 nhtam@blu.edu.vn 

50  Nguyễn Khải Hoàn 0919677904  

51  Triệu Yến Yến  0919.000.775 tyyen@blu.edu.vn 

52  Võ Ngọc Lợi  0374 614 988 vnloi@blu.edu.vn 

53  Huỳnh Điền Côn 0857700048  

54  Tào Thanh Hải  0918 442 636 tthai@blu.edu.vn 

55  Lâm Hoàng Mai 0948790190 lhmai@blu.edu.vn 

56  Huỳnh Văn Viên 0914164116 hvvien@blu.edu.vn 

57  Ngũ Hữu Khái 0907404383 nhkhai@blu.edu.vn 

58  Trần Đức Cường 0989222521 tdcuong@blu.edu.vn 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP 

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI 

1.  Huỳnh Kiều Thy 14DKT1 036 2988443 

2.  Phạm Ngọc Hân 14DKT2 0857.629.411 

3.  Trần Cẩm Linh 14DQT1 0837.810.116 

4.  Lê Trần Yến Vy 14DQT2 0943.898.718 

5.  Lê Khánh Băng 14DTCNH 0915.107.957 

6.  Nguyễn Trần Ngọc Trâm 15DKT1 0911.314.904 

7.  Nguyễn Mộng Quỳnh 15DKT2 0378872864 

8.  Trần Phương Loan 15DQT1 0911.047.699 

9.  Nguyễn Hoàng Gia   15DQT2 0399447484 

10.  Lê Huyền Trân 15DTCNH 0363209419 

11.  Bùi Thị Cẩm Tú   16DKT1 0389295009 

12.  Nguyễn Gia Tuấn   16DKT2 082521546 

13.  Phan Trần Hà My 16DQT 0832474354 

14.  Mã Thanh Phong  16DTCNH 0963.665.796 

15.  Quách Yến Nhi 17DKT1 0945389181 

16.  Lê Phú Quý 17DKT2 0834952959 

17.  Lý Bảo Trân  17DQT1 0913492251 

18.  Đàm Lữu Phương Huy 17DQT2 0819262100 

19.  Lý Băng Băng  17DTCNH 0913761931 

 

                

   

mailto:hvvien@blu.edu.vn

